
Phụ lục IV 

PHÂN CÔNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM CÁC 

CƠ QUAN THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 22 /4/2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật 

TT Công đoạn Phân công  

1 
Trồng trọt (kể cả hoạt động sơ chế được 

thực hiện tại cơ sở trồng trọt) 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật. 

2 Sơ chế, chế biến độc lập 
Chi cục Quản lý Chất lượng 

Nông Lâm và Thủy sản 

3 

Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ 

đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện 

vận chuyển độc lập). 

Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm và Thủy sản 

 

 

  2. Chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc động vật (trừ sản phẩm 

thủy sản) 

TT Công đoạn Phân công  

1 Chăn nuôi Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

2 Giết mổ, sơ chế Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

3 
Chế biến (giò, chả, thịt hộp, hàng khô, 

hun khói, ướp muối…) 

Chi cục Quản lý chất lượng nông 

lâm và thủy sản. 

4 

Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ 

đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện 

vận chuyển độc lập): 

- Cơ sở kinh doanh 

 

- Tổ chức chương trình giám sát, cảnh 

báo nguy cơ và truy xuất nguồn gốc 

 

 

 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

 

- Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm và thủy sản. 

 

3. Chuỗi thực phẩm thủy sản 

TT Công đoạn Phân công  

1 Nuôi trồng Chi cục Thủy sản 

2 
- Khai thác/ đánh bắt. 

- Cảng cá. 

Chi cục Thủy sản 

(kể cả tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 12 mét trở lên) 

3 

Thu mua, sơ chế, chế biến (bao gồm cả 

tàu cá thu mua, chế biến), kho lạnh độc 

lập 

Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm và Thủy sản. 



 2 

4 

Lưu thông tiêu thụ (Chợ đầu mối, chợ 

đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương 

tiện vận chuyển độc lập) 

Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm và Thủy sản 

 

 

4. Muối ăn 

Công đoạn Phân công  

- Sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, tiêu thụ 

trong nước, xuất nhập khẩu. 

- Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm 

muối nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo phân 

cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  

 Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông Lâm sản và Thủy sản. 

 

5. Sản phẩm hỗn hợp, phối chế (thực vật, động vật, thủy sản), cơ sở 

sản xuất nước đá, sản phẩm khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương theo Thông tư liên 

tịch số 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT 

Công đoạn Phân công cấp tỉnh 

Sơ chế, chế biến, kho lạnh bảo quản nông 

lâm thủy sản, cơ sở sản xuất vật liệu bao gói 

gắn liền với cơ sở sản xuất nông lâm thủy 

sản, lưu thông, tiêu thụ, xuất nhập khẩu; 

nước đá dùng cho bảo quản, chế biến nông 

lâm thủy sản. 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

Lâm và Thủy sản. 

  

 

 

 

 

 

 

 


